
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211294-4 Bạc đạn 6806LLU BHR242 Cordless Combination Hammer 017 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU BHR243 Cordless Combination Hammer 017 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU CG100D Súng bắn silicon 031 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU DCG180 Máy Bắn Silicon Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

031 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU DHR242 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

017 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU DHR243 Cordless Combination Hammer 017 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU DHR280 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

022 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU DHR281 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

022 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

022 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

022 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU DTS131 Cordless Oil-P�lse Driver 015 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU DTS141 Máy Bắt Vít X�ng Dầ� Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

015 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

022 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

022 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR003G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

022 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR004G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

022 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

013 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2300 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

018 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2600 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

018 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2601 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

018 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2610 Combination Hammer 018 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2610T Combination Hammer 018 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2611F Combination Hammer 018 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2611FT Combination Hammer 018 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2630 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động C� Điện

018 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2630T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động C� Điện

018 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2631F Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động C� Điện

018 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2631FT Combination Hammer 018 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2650 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

028 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động C� Điện

028 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2651T Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

028 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

028 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 

028 1



C� Điện

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

028 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2661 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

028 1

211294-4 Bạc đạn 6806LLU HR2663 Combination Hammer With Self D�st Collect
ion

028 1
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